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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định hướng dẫn  

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 

Thực hiện Công văn số 2886/BCT-KHCN ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

Công Thương và công văn số 384/SKHCN-TĐC&TTra, ngày 07/5/2024 của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam về việc đánh giá tình hình thực hiện các 

Nghị định hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo 

như sau:  

1. Đánh giá về công tác tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được 

Chính phủ giao tại các Nghị định hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa. 

- Triển khai thực hiện các nội dung được Chính phủ giao tại các Nghị định 

hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và chỉ đạo của Bộ Công Thương, 

UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tập trung triển khai kịp thời và phối hợp phổ biến 

tuyên truyền các Nghị định hướng dẫn thực hiện luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá, các Thông tư của Bộ Công Thương, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý tới các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian qua, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một 

số văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao công tác quản lý về chất lượng sản 

phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý như: 

+ Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc ban hành Quy 

chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam; 

+ Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-

UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam; 

+ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về việc ban hành quy 

chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 

cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

+ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 về việc ban hành Quy 
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định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý 

của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

+ Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 về việc ban hành quy 

chế phối hợp quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

+ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc ban 

hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết 

định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 về việc quy định chỉ tiêu 

thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam; Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 

2021 của UBND tỉnh.  

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh thực 

hiện các Thông tư do Bộ Công Thương ban hành liên quan đến chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa như: Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 quy định 

quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 

Thương; Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017; Thông tư 07/2018/TT-BCT 

ngày 26/4/2018; Thông tư 20/2018/TT-BCT ngày 15/8/2018; Thông tư số 

42/2019/TT-BCT ngày 18/12/ 2019 của Bộ Công Thương về Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ 

thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; các Thông tư ban hành các quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chai chứa LPG, 

sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh    

- Tham gia góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa do Bộ Công Thương xây dựng, như: Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia 

về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất 

nguy hiểm; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại; 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất 

độc hại trong sản phẩm điện, điện tử;….Tham gia góp ý việc áp dụng QCVN (khảo 

sát về chỉ tiêu, mức giới hạn an toàn thực phẩm và yêu cầu quản lý trong việc áp 

dụng QCVN đối với sản phẩm đồ uống có cồn và không cồn, các sản phẩm bánh, 

mứt, kẹo, bột và tinh bột). 

- Thường xuyên cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa mới ban hành hoặc các tiêu chuẩn bị hủy bỏ thuộc lĩnh vực quản 

lý ngành để thống nhất áp dụng trên địa bàn tỉnh. 

- Đôn đốc khách hàng sử dụng điện, đơn vị phân phối và bán lẻ điện trên địa 

bàn tỉnh thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật trang thiết bị điện theo quy định tại 

Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015; Thực hiện kiểm tra, giám sát việc 

cung cấp điện năng, chất lượng điện năng theo quy định của Luật Điện lực và các 

văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

- Tổ chức tiếp nhận 20 hồ sơ công bố hợp quy về lĩnh vực dệt may; tiếp nhận 

https://thuvienphapluat.vn/page/SearchTag.aspx?tag=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2021/2017/TT-BCT
https://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key1=Q=pnd05UUTTX
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và ra thông báo tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa phù hợp 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (thông báo số 1915/TB-SCT ngày 19/12/2023 và 

thông báo số 240/TB-SCT ngày 01/3/2023). 

- Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa là thực phẩm được sản xuất 

trên địa bàn tỉnh như: Hồ sơ tự công bố sản phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, nhãn 

sản phẩm hàng hóa: Từ năm 2023 đến nay, Sở đã tố chức kiểm tra 15 cơ sở sản 

xuất thực phẩm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở với 

tổng số tiền phạt là 14 triệu đồng; Tổ chức thực hiện lấy mẫu thực phẩm đi kiểm 

nghiệm 51 mẫu và thực hiện test nhanh là 30 mẫu, kết quả các mẫu đều đạt, không 

có trường hợp nào bị xử lý. 

- Tham gia đoàn kiểm tra của Cục An toàn Kỹ thuật và Môi trường công 

nghiệp tiến hành kiểm tra 02 Doanh nghiệp về việc việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và chất lượng sản phẩm 

hàng hóa trong quá trình sử dụng  

2. Nhận xét đánh giá chung về tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Nhìn chung, các quy định tại Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các 

văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, địa phương đã phân 

rõ ràng trách nhiệm, phân công, phân cấp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành kịp thời và từng bước 

hoàn thiện đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại 

..trong thời gian qua. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia được đẩy mạnh, đa dạng hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức cá nhân nhận thức được tầm quan trọng của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia và áp dụng đánh giá sự phù hợp vào sản phẩm, hàng hóa của mình 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa. 

- Công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

luôn được Sở quan tâm phối hợp thực hiện, nhất là việc tham gia các đoàn  thanh 

tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

3. Những vấn đề vướng mắc, khó khăn, còn tồn tại trong công tác quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa  

- Hiện nay, UBND tỉnh giao Chi cục an toàn thực phẩm tiếp nhận bản tự công 

bố chất lượng sản phẩm (lĩnh vực về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý 

của ngành công thương, do vậy, gặp khó khăn trong quá trình theo dõi quản lý).  

- Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa quy mô hộ gia đình, 

nhỏ lẻ có nhận thức, ý thức thực hiện các quy định về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa chưa cao (qua công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn các sản phẩm tự công bố 

không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn đã công bố; còn 

sử dụng hóa chất, chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất và chế 

biến thực phẩm). 
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- Trang thiết bị kiểm tra đặc thù, kiểm tra nhanh chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa của cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu nên chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 

nước (hiện nay, để giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm Sở phải mua các kít 

test nhanh, đối với việc giám sát theo chuyên đề thì phải thực hiện lấy mẫu và gửi 

mẫu xét nghiệm tới đơn vị các đủ chức năng để kiểm nghiệm theo quy định).   

- Một số sản phẩm, hàng hóa chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

để doanh nghiệp áp dụng đánh giá sự phù hợp (như sản phẩm rượu chế biến bằng 

phương pháp thủ công truyền thống) 

- Có ít đơn vị, tổ chức có đủ năng lực đánh giá sự phù hợp, thử nghiệm chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như phục vụ 

công tác quản lý nhà nước (cụ thể trên địa bàn tỉnh hiện chưa có đơn vị, tổ chức có 

đủ năng lực đánh giá sự phù hợp, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng dệt may 

theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017) 

4. Đề xuất, kiến nghị:  

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét phân cấp việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản 

phẩm của các tổ chức, cá nhân lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản 

lý của các ngành (y tế, nông nghiệp, công thương) trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu 

quả trong công tác quản lý và theo dõi. 

- Đề nghị Bộ Công Thương thường xuyên hỗ trợ đào tạo, tập huấn hướng dẫn 

nghiệp vụ về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước ở địa phương; Ban hành quy định 

về các chỉ tiêu an toàn bắt buộc đối với từng loại sản phẩm, thực phẩm thuộc trách 

nhiệm của ngành công thương làm căn cứ để các cơ sở tiến hành kiểm nghiệm lấy 

mẫu sản phẩm khi thực hiện tự công bố sản phẩm. 

- Đề nghị các cơ quan chức năng ở Trung ương xem xét đầu tư trang thiết bị, 

đào tạo chuyên môn cho các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành tại các địa 

phương về đánh giá, kiểm nghiệm, thử nghiệm, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa.  

Sở Công Thương trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Vụ Khoa học và Công nghiệp – Bộ  

Công Thương;  

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; (để t/h) 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Chí Dũng 

  

 

 

(để b/c) 
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